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Thế hệ 5 
(từ 1990)

Người học tự chủ + giáo viên hướng dẫn hoàn toàn từ xa +
không hề gặp mặt hay tiếp xúc

Các buổi phát sóng truyền hình bài giảng +
sách in và tài liệu hướng dẫn gửi qua thư tín

Kết hợp phương tiện theo phong
cách học tập (learning style)

Tăng cường tương tác trực tiếp = 
mô phỏng lớp học truyền thống

Đa dạng hoá phương pháp và hoạt động dạy học
+ thuyết kiến tạo (constructivism)
+ nền tảng giao tiếp tích hợp Nguồn: Moore & Kearsley (2012)

 Lịch sử ứng dụng công nghệ trong giáo dục (CNGD)
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 Vai trò của phong cách học tập trong dạy học trực tuyến
 Hoạt động học tập phải phù hợp với mục tiêu học tập, cho phép đa 

dạng hoá các thể thức lĩnh hội tri thức và kĩ năng của người học 

(Williams et al., 2012)

 Phong cách học tập (Pask, 1976):

 Tổng thể (holist)

 Trình tự (serialist)

 Đa năng (versatile)

 Loại hoạt động (Bernard et al., 2004):

 Đồng bộ (synchronous): trực diện hiệu quả hơn

 Không đồng bộ (asynchronous): trực tuyến hiệu quả hơn

 Loại kiến thức (Sitzmann et al., 2006):

 Kiến thức quy trình (procedural knowledge): trực diện và trực tuyến 

hiệu quả như nhau

 Kiến thức trần thuật (declarative knowledge): trực tuyến hiệu quả hơn
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 Ưu nhược điểm của các cách thức dạy học trực tuyến

Nguồn: Fadde 
(2014)
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 Thuyết kiến tạo (constructivism)
 Khởi sinh từ thuyết nhận thức, phổ biến từ những năm 1970, với 

đại diện tiêu biểu là J. Piaget (1896-1980)
 Nguyên lí cốt lõi: 

 Học tập là hoạt động của người học: người học đóng vai trò trung tâm
 Trong quá trình học tập, người học chủ động tương tác với môi trường 

để kiến tạo các biểu tượng tâm lí của bản thân
 Quá trình học tập bao gồm hai mặt chủ đạo: thích nghi và tổ chức
 Thích nghi (adaptation): gồm hai quá trình gắn bó chặt chẽ với nhau:

 Tiếp nhận (assimilation): chuyển đổi sự kiện (event) từ môi trường sao cho 
tương thích với cấu trúc tư duy sẵn có

 Thích ứng (accommodation): điều chỉnh cấu trúc tư duy sao cho tương thích 
với sự thay đổi thường xuyên của môi trường

 Tổ chức (organization): trạng thái “xung đột nhận thức” (cognitive 
conflict) diễn ra cho đến khi đạt mức cân bằng (equilibration), cấu trúc 
tư duy mới hình thành, người học lĩnh hội được tri thức mới

 Thức đồ (schema): một dạng thức biểu tượng tư duy, kết hợp cảm 
nhận, ý tưởng, hành động,… về một đối tượng nhận thức

 Tiếp nhận: tổ chức lại thức đồ hiện hữu để hiểu rõ sự kiện từ môi trường
 Thích ứng: thay đổi thức đồ đã có từ trước để thích nghi với hoàn cảnh mới
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 Thuyết kiến tạo (constructivism)
 4 giai đoạn phát triển nhận thức của trẻ em (theo Piaget):

 Tri giác vận động (sensorimotor) – từ sơ sinh đến 2 tuổi: nhận thức 
bằng tương tác vật lí với đối tượng, học bằng thử sai

 Tiền thao tác [tư duy] (preoperational) – từ 2 tuổi đến 7 tuổi: nhận thức 
phát triển nhờ kết hợp ngôn ngữ, trí nhớ và trí tưởng tượng

 Thao tác cụ thể (concrete operational) – từ 7 tuổi đến 11 tuổi: tăng 
cường các biểu tượng logic, hệ thống hoá, theo các quy chiếu cụ thể

 Thao tác hình thức (formal operation) – từ vị thành niên đến trưởng 
thành: phát triển nhận thức qua các khái niệm trừu tượng

Nguồn: Bhattacharya & Han (2010), Depover et al. (2006), Duffy & Orrill (2004), Huang et al. (2019)

Hình: Bhattacharya & Han (2010)
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 Thuyết kiến tạo (constructivism)
 Các giai đoạn phát triển tính cách cá nhân (theo Erikson)

Nguồn: Entwistle (1998)
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 Thuyết kiến tạo xã hội (socio-constructivism)
 Gắn liền với tên tuổi của L. Vygotsky (1896-1934)
 Nguyên lí cốt lõi:

 Tương tác xã hội và văn hoá: vai trò quan trọng trong quá trình học tập
 Ngôn ngữ: hệ thống biểu tượng mà người học dùng để kiến tạo ý nghĩa
 Tri thức được đồng kiến tạo: người học có thể học lẫn nhau
 Người học phải chủ động trong quá trình học tập
 Vùng phát triển nhận thức lân cận (zone of proximal development – ZPD):

 Nhóm tác vụ học tập KHÓ HƠN mức người học có thể một mình làm chủ, 
nhưng có thể đạt được VỚI sự hỗ trợ, hướng dẫn của người trưởng thành 
hoặc người học có năng lực cao hơn

 Ghép tầng (scaffolding): cung cấp cho người học một lượng hỗ trợ VỪA ĐỦ 
tại một thời điểm THÍCH HỢP, trước khi chuyển lên bậc cao hơn liền kề

 Hoạt động phối hợp nhóm: vai trò thiết yếu đối với hiệu quả học tập

Nguồn: Bhattacharya & Han (2010), Depover et al. (2006), 
Duffy & Orrill (2004), Hayes (2004), Huang et al. (2019)

Hình: Depover et al. (2006)
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 Thuyết kiến tạo xã hội (socio-constructivism)
 Hệ giá trị xã hội trong định hướng và phong cách học tập

Nguồn: Entwistle (1998)
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 Lựa chọn phương pháp sư phạm theo phong cách 
học tập

Nguồn: Entwistle (1998)

Bề mặt

Trình tự

Tổng thể

Chiều sâu / 
Đa năng

Tổ chức



Phong cách 
học tập & sư phạm

Phong cách học tập & 
dạy học trực tuyến

Thuyết kiến tạo 
(constructivism)

Thuyết kiến tạo xã hội 
(socio-constructivism)

Phong cách học tập & 
phong cách sư phạm
Thư mục tham khảo

11

 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình học tập

Nguồn: 
Entwistle 

(1998)
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